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TT Ngành nghề đào tạo Khoa 
Trúng 

tuyển

Nhập 

học
Ghi chú

1. Hệ cao đẳng 93 84

1 Công nghệ KTĐiên - Điện tử Kỹ thuật công nghệ 45 41

2 Công nghệ thông tin Kỹ thuật công nghệ 24 19

3 Hướng dân du lịch Văn hóa - Du lịch 24 24

2. Hệ trung cấp 1283 1256

1 Kế toán doanh nghiệp K59 Kinh tế 105 104

2 Nghiệp vụ bán hàng Kinh tế 144 139

3 Bảo vệ môi trường Đô thị Kỹ thuật công nghệ 35 35

4 Công nghệ KT Điện - Điện tử Kỹ thuật công nghệ 37 35

5 Điện-nước Kỹ thuật công nghệ 73 71

6 Tin học ứng dụng Kỹ thuật công nghệ 72 70

7 Công tác xã hội Nội vụ 105 105

8 Pháp luật về Quản lý HC công Nội vụ 72 63

9 Văn thư hành chính Nội vụ 70 70

10 Chăn nuôi - Thú y Nông nghiệp 104 104

11 Lâm sinh Nông nghiệp 140 140

12 Quản lý đất đai Nông nghiệp 71 70

13 Trồng trọt và Bảo vệ TV Nông nghiệp 145 143

14 Hướng dẫn du lịch Văn hóa - Du lịch 72 72

15 Quản trị khách sạn Văn hóa - Du lịch 38 35
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